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Bài 1.  Gạch chân các trạng ngữ trong các câu sau và cho biết chúng bổ sung ý 

nghĩa gì cho câu: 

a) Ngày xửa ngày xưa, ở miền đất Lạc Việt, có một vị thần tên là Lạc Long Quân. 

b) Hằng năm, cứ đến mùa xuân, đồng bào Ê-đê, Mơ-nông lại tưng bừng mở hội 

đua voi. 

c) Trên những ruộng lúa chín vàng, bóng áo chàm và nón trắng nhấp nhô, tiếng 

nói, tiếng cười rộn ràng, vui vẻ. 

d) Trên các lề phố, trước cổng các cơ quan, trên mặt đường nhựa, từ khắp năm 

cửa ô trở vào, hoa sấu vẫn nở, vẫn vương vãi khắp thủ đô. 

e) Thoáng cái, dưới bóng râm của rừng già, thảo quả lan tỏa nơi tầng rừng thấp, 

vươn ngọn, xòe lá, lấn chiếm không gian. 

f)  Lúc ấy, khoảng hai giờ sáng, trên đường đi công tác, vì trời lạnh quá, chúng tôi 

đã nghỉ chân. 

g)  Trên đồng cạn, dưới đồng sâu 

  Chồng cày, vợ cấy, con trâu đi bừa. 

Bài 2: Đặt câu hỏi cho bộ phận trạng ngữ em vừa xác định được ở bài tập 1 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................  
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Bài 3: Điền các trạng ngữ trong ngoặc đơn vào chỗ trống thích hợp để hoàn thiện 

đoạn văn sau:  (Khi tôi lớn lên, Mùa xuân, Mùa đông, Đến mùa hạ) 

         Với tôi, chỉ riêng cây mít đã đủ là một khu vườn. Ông tôi bảo nó được trồng 

từ thời cụ tôi. ………………………., cây mít đã cao lừng lững giữa vườn. Thân 

cây to đến độ phải hai ba đứa trẻ dang tay ôm mới kín. ………………………, lá 

vàng rụng xuống san sát trên nền đất. ……………………….., lá non bắt đầu ra. 

…………………., lá mít xanh đen tỏa kín một góc vườn. 

Bài 4. Hãy thêm những thành phần cần thiết để hoàn thành các câu sau: 

a. Vào mỗi sáng thứ hai đầu tuần,……….…….………………..……….................. 

b. Trong rạp chiếu phim, …..……….…….…….…….………………..……...... 

c. Dưới tán lá bàng, ……………..……….…….………………..……................ 

d. Hàng ngày, vào 6h sáng, ……….…….………….……………..……...…..... 

Bài 5. Đặt 3 câu trong đó có từ buổi sáng lần lượt đóng vai trò là: 

a.  Trạng ngữ: .............................................................................................................. 

b.  Chủ ngữ: ................................................................................................................ 

c.  Vị ngữ : .................................................................................................................. 

 


